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QUYẾT ĐỊNH
Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động 
của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 70/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 22/2026/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc khuyến khích áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (sau đây gọi là Hệ thống quản lý chất lượng) trên cơ sở tự nguyện trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; hoạt động tư vấn, đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan, tổ chức khác thuộc hệ thống hành chính nhà nước có nhu cầu đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Quyết định này, "Hệ thống quản lý chất lượng" là hệ thống quản trị được xây dựng, áp dụng tích hợp vào hoạt động chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan theo nguyên tắc và phương pháp của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ của cơ quan, tổ chức; không phải là phần mềm độc lập.
Đối với Ủy ban nhân dân các cấp, ngoài Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, được tham khảo, vận dụng thêm Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 phù hợp với chức năng, điều kiện thực tế của địa phương.
Điều 4. Nguyên tắc áp dụng
1. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thực hiện trên cơ sở tự nguyện; cơ quan, tổ chức tự quyết định thời điểm, phạm vi, cách thức áp dụng phù hợp với nhu cầu quản trị và nguồn lực thực tế; chịu trách nhiệm thể hiện trung thực về phạm vi và mức độ đáp ứng tiêu chuẩn khi thông tin, công bố về việc áp dụng.
2. Sử dụng, tích hợp vào quy trình, dữ liệu và hệ thống thông tin hiện có; không tạo thành phần mềm, hồ sơ, quy trình, chế độ báo cáo trùng lặp với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, quy trình điện tử hiện có và các chương trình, đề án chuyển đổi số quốc gia đang triển khai.
3. Không thành lập bộ máy chuyên trách độc lập; được phân công đầu mối theo dõi, tham mưu thực hiện trong cơ cấu tổ chức hiện có.
Điều 5. Khung mô hình quản lý chất lượng tham chiếu
Cơ quan, tổ chức áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được tham khảo Khung mô hình quản lý chất lượng tổng thể theo chu trình Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Điều chỉnh (PDCA) do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Quyết định này, để tự rà soát mục tiêu, quá trình, kết quả và cải tiến hoạt động của mình.
Kết quả rà soát theo Khung mô hình có thể được cơ quan, tổ chức sử dụng làm cơ sở chuẩn hóa quy trình, phục vụ công tác chuyển đổi số theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia và các chương trình chuyển đổi số quốc gia có liên quan; việc tham khảo Khung mô hình không làm phát sinh nghĩa vụ báo cáo, kiểm tra bắt buộc và không thay thế, chồng chéo với các chương trình, đề án chuyển đổi số quốc gia đang triển khai.
Điều 6. Hoạt động tư vấn, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật
1. Căn cứ nhu cầu thực tế và nguồn kinh phí được giao, cơ quan áp dụng được quyền quyết định việc thuê tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, cơ sở đào tạo hoặc chuyên gia độc lập để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tư vấn, đánh giá, chứng nhận nâng cao chất lượng hệ thống.
2. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin năng lực đã cung cấp và chất lượng dịch vụ cung cấp; việc thuê tổ chức tư vấn không phải là điều kiện bắt buộc để áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
Điều 7. Kinh phí thực hiện
Cơ quan, tổ chức tự nguyện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được lập dự toán kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động đào tạo, tập huấn, tư vấn theo nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 8. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức áp dụng
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức tự nguyện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng chịu trách nhiệm về kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan, tổ chức mình; bảo đảm nhân sự có năng lực phù hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khi cần thiết.
Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ
1. Xây dựng, công bố Khung mô hình quản lý chất lượng tham chiếu quy định tại Điều 5 và tài liệu hướng dẫn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
2. Hướng dẫn việc tham khảo, vận dụng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091 đối với Ủy ban nhân dân các cấp quy định tại Điều 3 Quyết định này.
3. Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo về Hệ thống quản lý chất lượng quy định tại Điều 6 Quyết định này.
4. Phổ biến, chia sẻ mô hình áp dụng có hiệu quả; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền về việc thực hiện Quyết định này.
Điều 10. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tự nguyện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp tình hình áp dụng từ thông tin sẵn có hoặc do cơ quan tự nguyện cung cấp.
2. Khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo quy định tại Quyết định này.
Điều 11. Quy định chuyển tiếp
1. Cơ quan, tổ chức đã xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg được tiếp tục sử dụng quy trình, dữ liệu và kết quả đã có nếu còn phù hợp; tự quyết định việc tiếp tục áp dụng theo quy định tại Quyết định này.
2. Các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ về xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 được tiếp tục áp dụng đối với cơ quan, tổ chức tự nguyện tiếp tục áp dụng cho đến khi văn bản hướng dẫn mới được ban hành; trường hợp có nội dung không phù hợp với nguyên tắc quy định tại Điều 4 Quyết định này thì thực hiện theo Quyết định này.

Điều 12. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 và thay thế Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KSTT (2).
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